
NAM NỮ

2 Ông Đặng Văn Thắng 28/10/1959 Trưởng Văn phòng 

3 Bà Đặng Thị Như Hòa 01/04/1976 Công chứng viên 

4 Ông Trương Nguyên Thạch 25/6/1970 Công chứng viên

5 Bà Phạm Thị Mỹ Phụng 27/10/1957 Trưởng Văn phòng 

6 Ông Ngô Ngọc Trình 27/07/1986 Công chứng viên 

7 Ông Võ Thanh Tùng
VPCC Võ Thanh Tùng

Phú Trung, Phường Cam Phú, Thành 

phố Cam Ranh, Khánh Hòa.
Trưởng Văn phòng

11/7/2023

9 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 10/07/1993 Công chứng viên

10 Ông Lê Ngọc Trung 20/03/1953 Trưởng Văn phòng 

11 Ông Thái Văn Ngọc 06/12/1960
Công chứng viên

12 Ông Nguyễn Văn Thướng 27/08/1963 Trưởng Văn phòng 

13 Bà Đinh Thị Vân 02/10/1959
Công chứng viên

14 Bà Hoàng Thị Huệ 18/09/1965 Trưởng Văn phòng 

15 Ông Phạm Anh Tuấn 14/09/1970 Công chứng viên

16 Ông Nguyễn Đức Vũ 25/12/1976
Trưởng Văn phòng 

17 Bà Phạm Thị Minh Anh 1976
Công chứng viên

18 Bà Mai Hồng Cúc 15/12/1956 Trưởng Văn phòng 

19 Bà Đặng Thị Lý 05/04/1960

Công chứng viên

Trưởng Văn phòng 

0612/19608 VPCC Trường An

Số 2006 Đại lộ Hùng Vương, Cam 

Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa

Ghi chú

11/10/2023

Đổi địa chỉ

 trụ sở ngày 

03/4/2024

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

STT HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH
NƠI HÀNH NGHỀ 

CÔNG CHỨNG
TRỤ SỞ

CHỨC VỤ/HÌNH 

THỨC HÀNH 

NGHỀ

(Cập nhật đến ngày 25/7/2024)
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VPCC Anh Khoa

Số 26 Nguyễn Huệ, TDP 7, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

VPCC Hoàng Huệ - Phạm 

Tuấn

P.  Trưởng phòng

164 Lạc Long Quân, thị trấn Diên 

Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

VPCC Thuận An
Tổ dân phố Bãi Giếng 3, thị trấn 

Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa

PCC số 1 Khánh Hòa Số 13 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa.

VPCC Kim Ngân
Số 10 Trần Nguyên Hãn, Tân Lập, 

Nha Trang, Khánh Hòa.

VPCC Hoàng Long Số 63 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa

VPCC Ngọc Trung
Số 252 Trường Chinh, TDP Tân Hòa 

1, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa

VPCC Đinh Vân

 A1 Chung cư 26 Hai Bà Trưng, Vạn 

Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

Ông Lê Tấn Trung 04/04/1980

Ông Nguyễn Hữu Huệ
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20 Ông Trần Văn Thường 20/08/1959

Trưởng Văn phòng

21 Bà Nguyễn Thị Kiều 12/01/1962

Công chứng viên

22 Bà Nguyễn Thị Như Hương 20/11/1954

Trưởng Văn phòng 

23 Bà Cao Thị Thu Thủy 25/5/1965
Công chứng viên

24 Ông Cao Ngọc Mậu 23/05/1986 Công chứng viên

25 Bà Cao Thị Hương Thu 19/11/1975 Công chứng viên

26 Bà Trần Mai Bảo Ngọc 04/04/1985 Công chứng viên

27 Ông Đỗ Hữu Trí 06/01/1961 Trưởng Văn phòng

28 Ông Trần Bá Tuấn 1976 Công chứng viên

29 Bà Phạm Thị Ý Nhi 04/03/1991 Công chứng viên

30 Bà Đinh Thị Ngọc Ngân 22/01/1984 Trưởng Văn phòng

31 Ông Trần Nam Được 26/06/1987 Trưởng Văn phòng

32 Ông Trần Đình Tú 09/08/1957
Công chứng viên

33 Ông Nguyễn Minh Đức 07/12/1986 Công chứng viên

34 Ông Lê Quang Bắc 05/12/1977 Trưởng Văn phòng

35 Ông Nguyễn Công Khánh 25/05/1974 Trưởng Văn phòng

36 Bà Nguyễn Thị Kim Dung 25/10/1963 Công chứng viên

37 Ông Trần Khánh Bình 19/02/1986 Công chứng viên

38 Ông Ngô Văn Hoàn 29/07/1979

Trưởng Văn phòng

39 Ông Trần Tiến Sâm 22/09/1975 Trưởng văn phòng

40 Phạm Quốc Đạt 05/08/1962
Công chứng viên

41 Ông Cao Xuân Lợi 07/03/1973 Trưởng văn phòng

42 Bà Lê Thị Kim Anh 05/11/1962 Công chứng viên

43 Ông Nguyễn Tấn Tài 25/02/1974 Công chứng viên

44 Bà Lê Thị Toàn 15/10/1964 Trưởng văn phòng

VPCC Trần Văn Thường

07 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường 

Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh 

Khánh Hòa.

Số 42, Đinh Tiên Hoàng, thị trấn 

Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh 
VPCC Đinh Thị Ngọc Ngân                                                                                      

 Căn hộ số 3C, tầng  trệt thuộc 

Chung cư CT2, Khu đô thị VCN 

Phước Hải, phường Phước Hải, Nha 

Trang, Khánh Hòa.

số 72 đường Lý Thánh Tôn, Phương 

Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Số 2A Quang Trung, Vạn Thắng, 

Nha Trang, Khánh Hòa

số 438, Hùng Vương, tổ dân phố 

Hòa Tiến, phường Cam Nghĩa, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

VPCC Nguyễn Công Khánh

VPCC Lê Quang Bắc

 VPCC Trần Nam Được

 VPCC Đỗ Hữu Trí
269 Lạc Long Quân, TT Diên 

Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa

VPCC Lê Thị Kim Anh

VPCC  Ngô Văn Hoàn

VPCC Trần Tiến Sâm

207 đường 23/10, phường Phương 

Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

VPCC Lê Thị Toàn
Tổ dân phố 9, phường Ninh Hiệp, thị 

xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

VPCC Trung Tâm Số 85 Yersin, Phương Sài, Nha 

Trang, Khánh Hòa
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45 Bà Hồ Lê Ngọc Thảo 26/04/1988 Công chứng viên

46 Ông Diệp Đông Yên 14/05/1976
Công chứng viên

47
Ông Hồ Hoàng Luận 11/04/1992 Trưởng văn phòng

48 Bà Võ Thị Mỹ Nam 11/11/1975 Trưởng văn phòng

49 Ông Nguyễn Xuân Thanh 28/08/1958 Công chứng viên 15/04/2024

50 Ông Bùi Văn Phòng 01/06/1957
Trưởng văn phòng

51 Nguyễn Xuân Mạnh 29/01/1981 Công chứng viên

52 Bà Vũ Thị Châm 17/08/1983 Trưởng Văn phòng

53 Ông Dương Quốc Minh 12/07/1991
Công chứng viên

54 Bà Lê Minh Hiền 21/07/1963 Công chứng viên 15/07/2024

55 Bà Lê Thị Truyền 28/11/1989 Công chứng viên

56 Ông Phạm Văn Thông 19/06/1979
Trưởng văn phòng

57 Bà Đào Thị Thanh Trang 22/01/1984 Trưởng văn phòng

58 Bà Vương Thị Hồng 04/09/1957 Công chứng viên 27/12/2023

59 Lê Thanh Tâm 28/07/1984 Công chứng viên

60 Nguyễn Chí Khang 12/11/1992 Trưởng văn phòng

61 Lê Lệ Hoa 01/08/1967

Trưởng Văn phòng

24/07/2024

62 Vũ Đình Hữu 15/01/1965 Công chứng viên 25/07/2024

63 Sầm Thu Lan 10/10/1990 Công chứng viên 26/07/2024

VPCC Võ Thị Mỹ Nam

12 đường Trần Quý Cáp, 

Phường Vạn Thạnh, Nha Trang, 

Khánh Hòa

VPCC Hồ Hoàng Luận
Số 37 đường Lương Thế Vinh, 

Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa

VPCC Lê Thị Toàn
Tổ dân phố 9, phường Ninh Hiệp, thị 

xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

VPCC Lê Lệ Hoa

240 Phạm Văn Đồng, phường Cam 

Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

VPCC Phạm Văn Thông

Tổ dân phố Đông Môn 4, 

thị trấn Diên Khánh,

 huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

      VPCC 

Dương Quốc Minh                            

Đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Tổ 

dân phố 5, Phường Ninh Hiệp, Thị 

xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

VPCC Nguyễn Chí Khang

38 đường Tôn Thất Tùng, phường 

Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.

VPCC Bùi Văn Phòng

Thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên 

Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 

VPCC Đào Thị Thanh Trang


